
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH THÁI NGUYÊN 
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Số:         /QĐ-CCTT&BVTV Thái Nguyên, ngày     tháng 02 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Đánh giá công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật để thực hiện sắp xếp và giải quyết chính sách, chế độ 

Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ  

 

CHI CỤC TRUỞNG CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 

ngày 21/02/2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về 

hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của 

Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định 

về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 

trách nhiệm vì lợi ích chung; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-90-2020-ND-CP-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-450113.aspx


Căn cứ Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về 

chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng 

vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; 

Thực hiện Công văn số 777/UBND-NC ngày 11/02/2025 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định 

số 178/2024/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-SNN ngày 14/02/2025 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định tiêu chí đánh giá công chức, viên 

chức, người lao động thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên để thực 

hiện sắp xếp và giải quyết chính sách, chế độ Nghị định 178/2024/NĐ-CP 

Căn cứ kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thực hiện sắp xếp và giải quyết chính sách, 

chế độ Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ họp ngày 

17/02/2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đánh giá công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để thực hiện sắp xếp và giải quyết chính sách, chế 

độ Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ như sau: 

 Tổng số công chức viên chức, lao động hợp đồng thuộc thẩm quyền đánh 

giá là 25 người, trong đó: 

 - Công chức:      12 người  

 - Viên chức:       10 người 

 - Lao động hợp đồng theo Nghị định 111/NĐ-CP:   03 người 

(Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Trưởng các phòng, Trạm thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 
- Sở NN&PTNT; 
- Cấp uỷ, Lãnh đạo; CĐCS Chi cục; 
- Trang Web của Chi cục; 
- Lưu: VT, HCTH. 

    CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Tá 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

DANH SÁCH 

Đánh giá công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật để thực hiện sắp xếp và giải quyết chính sách, chế độ 

Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-CCTT&BVTV ngày       /02/2025 của Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên) 

STT Họ và tên Chức vụ công tác Điểm tự chấm 

đạt được 

Điểm Cấp uỷ, 

lãnh đạo chấm 

Ghi chú 

1 Luân Quang Thìn Phó Chi cục trưởng 70 70  

2 Nguyễn Thị Thuý Vinh Trưởng phòng 

HCTH 
78 78  

3 Nguyễn Thị Hằng Phó trưởng phòng 

HCTH 
99 99  

4 Ngô Thị Mai Đoan Kế toán viên 96 96  

5 Nguyễn Hoàng Phương  CV phòng HCTH 82 82  

6 Hà Thị Hồng Nhung KDV thực vật, P 

HCTH 
84 84  

7 Ma Thị Thuý Phương CV phòng HCTH 80 80  

8 Triệu Đức Nghĩa TP Trồng trọt và 

BVTV 
80 80  

9 Hoàng Thị Thuỷ TP Trồng trọt và 

BVTV 
99 99  

10 Phạm Thị Phượng KDV thực vật, P TT 

và BVTV 
98 98  

11 Hoàng Văn Bẩy KDV thực vật, P TT 

và BVTV 
80 80  

12 Hoàng Trùng Dương KDV thực vật, P TT 

và BVTV 
80 80  

13 Hoàng Thị Kim Oanh Trạm trưởng Trạm 

KDTV nội địa 
82 82  



14 Nguyễn Văn Dũng Phó Trạm trưởng 

Trạm KDTV nội 

địa 

80 80  

15 Nguyễn Thị Phương Hải Viên chức, Trạm 

KDTV nội địa 
80 80  

16 Đỗ Tú Anh 
Viên chức, Trạm 

KDTV nội địa 
98 98  

17 Phạm Thị Như Hoa 
Viên chức, Trạm 

KDTV nội địa 
80 80  

18 Trần Thị Mai Anh 
Viên chức, Trạm 

KDTV nội địa 
80 80  

19 Hoàng Đình Hiều 
Viên chức, Trạm 

KDTV nội địa 
80 80  

20 Trần Hhị Hải Yến 
Viên chức, Trạm 

KDTV nội địa 
80 80  

21 Lương Đức San 
Viên chức, Trạm 

KDTV nội địa 
80 80  

22 Nguyễn Tấn Dũng 
Viên chức, Trạm 

KDTV nội địa 
80 80  

23 Đào Xuân Tuấn 
Nhân viên Bảo vệ 

80 80  

24 Chu Đức Hùng 
Nhân viên Lái xe 

80 80  

25 Nguyễn Hồng Phúc 
Nhân viên Phục vụ 

80 80  
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